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Đáp án đề 1:
Câu 1: (1 điểm)
Nguyên lý làm việc của diode bằng  hình vẽ như sau:
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Câu 2: (2 điểm)
Ký hiệu của transistor NPN như sau:
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Dòng điện chạy qua transistor NPN từ cực C 

qua cực E (0.5đ) 
Dòng điện qua transistor PNP và dòng điện qua transistor NPN ngược chiều nhau vì:

- Dòng điện qua transistor PNP là dòng dịch chuyển có 

  hướng của các lỗ trống mang điện tích dương. (0.5đ)
- Còn dòng điện qua transistor NPN là dòng dịch 
chuyển có hướng của các điện tử mang điện tích âm. 
                                                                           (0.5đ)
Câu 3: (2 điểm)
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Dạng sóng trước và sau diode của mạch điện Hình 1 như sau:

Câu 4: (1,5 điểm)
Đặc điểm của mạch điện Hình 2:
- Là mạch khuếch đại dùng IC khuếch đại thuật toán 

                                                                        (0.25đ)
- Tín hiệu được đưa vào đầu đảo (0.25đ)
- Đầu vào không đảo được nối đất (0.25đ)
- Mạch có hồi tiếp âm (0.25đ)
- Tín hiệu ra được khuếch đại và ngược dấu (ngược 
   pha) so với tín hiệu vào (0.25đ)
- Ghi hệ số khuếch đại điện áp (0.25đ)
Câu 5: (3,5 điểm)
Hình 3:

a/- Nếu đèn LED xanh sáng trước thì trong 30 giây:

   - Đèn LED xanh sáng 4 lần mỗi lần 4 giây.(0.75đ)
   - Đèn LED đỏ sáng 4 lần: 3 lần 4 giây và 1 lần 2 giây

                                                                 (0.75đ)
b/- Mạch tạo xung đa hài không đối xứng (0.25đ)
   - Chu kỳ xung TX = 6s (0.75đ)
   - Đèn LED xanh sáng 5 lần mỗi lần 4 giây.(0.5đ)
   - Đèn LED đỏ sáng 5 lần mỗi lần 2 giây.(0.5đ)
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